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QUYẾT ĐỊNH  
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          -Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

     -Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu nộp quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

         -Căn cứ vào biên bản hoà giải thành ngày 31 tháng 11 năm 2025 về việc 

các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án Dân sự 

“Tranh chấp Hợp đồng thỏa thuận phân chia tài sản” thụ lý số: 

553/2025/TLST-DS ngày 13/10/2025, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà Đ.T.T, sinh năm 1954, CCCD số 00115402xxxx do 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021; 

Nơi cư trú: Tổ N, phường Đ, quận B (nay là phường B, thành phố Hà 

Nội) 

* Bị đơn: Bà N.N.T, sinh năm 1980, CCCD số 00118002xxxx do cục 

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/5/2021; 

Nơi cư trú: Tổ N, phường Đ, quận B (nay là phường B, thành phố Hà 

Nội) 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông N.M.K, sinh năm 1985, CCCD số 00108500xxxx do Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/07/2022; 

Nơi cư trú: Tổ N, phường Đ, quận B, (nay là phường B, thành phố Hà 

Nội); 

2. Ông L.H.H, sinh năm 1982, CCCD số 00108202xxx do Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021; 

Nơi cư trú: Cụm T, xã T, huyện Đ (nay là xã L), thành phố Hà Nội. 

XÉT THẤY: 

  [1] Về tố tụng: Theo đơn khởi kiện ban đầu, nguyên đơn là bà Đ.T.T 

khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đối với tài sản là nhà đất tại thửa đất số 26(1p), 

tờ bản đồ số 33) tại Tổ N, phường Đ, quận B, Hà Nội (nay là phường B, thành 

phố Hà Nội). Quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi 

kiện, đề nghị Tòa án công nhận Văn bản thỏa thuận phân chia và tặng cho nhà 

đất đề ngày 28/3/2014. Tiêu đề của văn bản là Biên bản phân chia, tặng cho 

nhà đất, tuy nhiên nội dung là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay 
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đổi quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhà đất thuộc sở hữu chung. Như vậy, 

đây là một trong những loại hợp đồng dân sự theo quy định tại Điều 385 Bộ 

luật Dân sự và quan hệ pháp luật trong vụ án là “Tranh chấp Hợp đồng thỏa 

thuận phân chia tài sản”. Bị đơn có địa chỉ tại: Tổ N, phường Đ, quận B (nay là 

phường B, thành phố Hà Nội) nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân Khu vực 1- Hà nội theo khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 điều 39 

Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông L.H.H có vợ là bà 

L.T.T.H, sinh năm 1987. Trong quá trình giải quyết vụ án bà L.T.T.H đã có 

văn bản gửi Tòa án xác nhận nhà đất tranh chấp trong vụ án là tài sản riêng 

của ông L.H.H, bà H đề nghị không đưa bà vào là người liên quan. Vì vậy, 

Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà nội xác định bà L.T.T.H không liên quan đến 

vụ án và không đưa bà H tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”.     

 [2] Về nội dung:  

Theo tài liệu lưu trữ đã được UBND phường B cung cấp cho Tòa án có 

trong hồ sơ và do Tòa án thu thập được thể hiện:   

 Thửa đất số 26(1p), tờ bản đồ số 33 đo vẽ năm 1991 tại địa chỉ Tổ N, 

phường Đ, quận B, Hà Nội (địa chỉ hiện tại là: Tổ A, phường B, thành phố Hà 

Nội) do ông N.V.Đ (là bố chồng bà Đ.T.T) quản lý sử dụng từ trước năm 1990, 

có nguồn gốc đất vắng chủ do Nhà nước quản lý. Năm 1992 ông Đ cho lại con 

trai là ông N.N.C và vợ là bà Đ.T.T sử dụng với diện tích 32,09m². Bà Đ.T.T là 

người kê khai nộp thuế nhà đất từ năm 1993 đến nay. Ngày 11/11/1993, Sở Nhà 

đất Hà nội đã có Thông báo số 1811.BĐ.NĐ thông báo xác nhận về việc kê khai 

đăng ký nhà đất tại số Tổ A đường N, của Ông C, bà T. Quá trình sử dụng, gia 

đình bà T đã tôn tạo mở rộng diện tích đất, xây dựng công trình và ăn ở ổn định 

trên đất.  

Năm 2004 UBND quận B tiến hành giải phóng mặt bằng, xây dựng cải tạo 

hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Đ và hồ B đã xác nhận diện tích nhà đất gia đình 

bà Đ.T.T đang sử dụng là 285,31m² trong đó diện tích nằm trong chỉ giới giải 

phóng mặt bằng là 149,93m²; diện tích ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng là 

135,38m². 

Ngày 25/10/2006, UBND quận B đã ban hành Quyết định số 2317/QĐ-

UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất của gia đình ông N.N.C và bà Đ.T.T để xây dựng cải tạo hạ 

tầng kỹ thuật xung quanh hồ Đ và hồ B, theo đó đã quyết định thu hồi 149,93m² 

nhà đất của gia đình Ông C, bà T. Diện tích nhà đất còn lại sau khi giải phóng 

mặt bằng là 135,38m². 

Ngày 30/8/2008, gia đình Ông C, bà T lập giấy viết tay chuyển nhượng lại 

một phần diện tích đất là 50,9 m² cho ông Đ.T.T và bà V.T.T.H. Đến ngày 
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22/01/2009, Ông T và bà H đã được UBND quận B cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AE 768146 với diện tích 50,5m². 

 Đối với diện tích đất còn lại, theo hồ sơ kê khai đóng thuế đất phi nông 

nghiệp do Thuế cơ sở 2 quản lý thì tại địa chỉ nhà đất tại Tổ A phố N do bà 

Đ.T.T đóng thuế đất phi nông nghiệp hàng năm với diện tích kê khai đóng thuế 

là 88m². 

Tại Công văn số 111/KTHTĐT ngày 27/11/2025 của UBND phường B gửi 

Tòa án nhân dân Khu vực 1- Hà nội về việc cung cấp thông tin nhà đất thể hiện: 

“… Căn cứ vào hồ sơ địa chính do UBND phường Đ (trước đây) chuyển giao và 

hồ sơ đang quản lý của UBND phường B thì địa chỉ nhà đất tại Tổ A, phố N do 

bà Đ.T.T quản lý, sử dụng hiện không có tranh chấp về mốc giới sử dụng đất. 

Thửa đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở, đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Lý do: chủ sử dụng chưa kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu; chưa hoạch định rõ 

được phần đất gia đình tự tôn tạo sử dụng sau năm 1993; gia đình chưa thống 

nhất việc phân chia quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về dân sự đối 

với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận 

theo quy định pháp luật về đất đai”. 

          Quá trình giải quyết vụ án, các đương sự thống nhất khai: Ngày 

28/3/2014, gia đình bà T gồm: ông N.N.C, bà Đ.T.T cùng các con là bà N.N.T 

và ông N.M.K đã thống nhất thỏa thuận phân chia cho bà N.N.T và ông N.M.K 

toàn bộ diện tích nhà đất Tổ N, phường Đ, quận B, Hà Nội. Trên cơ sở việc phân 

chia và tặng cho tài sản thì ngày 28/3/2024, ông N.M.K và bà N.N.T đã ký Hợp 

đồng chuyển nhượng lại toàn bộ nhà đất cho ông L.H.H (địa chỉ cư trú tại: Cụm 

T, xã T, huyện Đ, Hà nội). Bên bán và bên mua đã bàn giao tiền và tài sản cho 

nhau ngay sau khi ký hợp đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng thì ông L.H.H là 

người trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất cho đến nay.   

Nguyên đơn là bà Đ.T.T khẳng định không tranh chấp đối với giao dịch 

chuyển nhượng nhà đất giữa bà T, ông K và ông L.H.H. Bị đơn- bà N.N.T và 

người liên quan là ông N.M.K, ông L.H.H đều thừa nhận nhà đất đã chuyển 

nhượng và bàn giao tài sản cho nhau, đến nay không ai tranh chấp, các đương sự 

thống nhất đề nghị Tòa án công nhận ông L.H.H là chủ sử dụng đối với nhà đất. 

Tuy nhiên, bà Đ.T.T cho rằng tại thời điểm thỏa thuận phân chia tài sản ngày 

28/3/2014 thì nội bộ gia đình bà có thỏa thuận kèm theo văn bản khi phân chia 

nhà đất là: Khi có điều kiện thì bà N.N.T và ông N.M.K phải thanh toán cho vợ 

chồng bà khoản tiền bằng ¼ giá trị tài sản để ông bà dưỡng già. Bà khẳng định 

giấy tờ kèm theo này do bà N.N.T giữ nhưng không xuất trình cho Tòa án mà 

chỉ xuất trình mỗi biên bản phân chia tài sản. Đến nay, Ông C đã chết và nhà đất 

thì bà T, ông K đã chuyển nhượng cho người khác nhưng bị đơn lại không giao 

tiền cho bà như thỏa thuận nên buộc bà phải khởi kiện, bà đề nghị Tòa án nhân 
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dân Khu vực 1- Hà nội buộc bị đơn và người liên quan phải trả cho bà số tiền 

tương đương ¼ giá trị nhà đất.    

  Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thấy:  

          Tại Văn bản thỏa thuận phân chia và tặng cho nhà đất đề ngày 28/3/2014 

giữa vợ chồng bà T và bà T, ông K có nội dung: “…Vợ chồng tôi thống nhất 

họp gia đình để chia nhà đất cho các con theo đó con N.N.T và con N.M.K, mỗi 

người được ½ diện tích nhà đất, mặt tiền bằng nhau”. Tại văn bản này có chữ ký 

của 4 người trong gia đình bà T. Sau khi thỏa thuận phân chia nhà đất cho các 

con thì đến ngày 02/4/2016, ông N.N.C đã chết. Tại tòa án, các đương sự đều 

xác nhận ông N.N.C đã ký văn bản thỏa thuận phân chia tài sản ngày 28/3/2014.  

          Như vậy, nhà đất tại thửa đất số 26(1p), tờ bản đồ số 33 đo vẽ năm 1991, 

địa chỉ hiện tại là: Tổ A phố N, phường B, thành phố Hà Nội đã được ông 

N.N.C, bà Đ.T.T tặng cho lại cho bà N.N.T, ông N.M.K và phân chia mỗi người 

được ½ diện tích nên bà N.N.T và ông N.M.K có quyền tự mình định đoạt. Kể 

từ ngày 28/3/2024 là ngày bà N.N.T và ông N.M.K ký hợp đồng chuyển nhượng 

nhà đất cho ông L.H.H thì ông L.H.H là người có các quyền về tài sản đã nhận 

chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Bị đơn và những người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan đều xác nhận nhà đất đã chuyển nhượng cho ông H, 

tuy nhiên đến nay chưa làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

         Theo Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 11/11/2025 của Tòa án 

nhân dân Khu vực 1- Hà nội thì ông L.H.H là người đang trực tiếp quản lý sử 

dụng nhà đất tại Tổ A phố N, phường B, Hà nội và đã cho thuê bán hàng cafe từ 

năm 2024 đến nay. Như vậy, giao dịch chuyển nhượng nhà đất giữa bà T, ông K 

và ông L.H.H là có thật, bên bán đã nhận đủ tiền và bàn giao nhà đất cho bên 

mua quản lý sử dụng, không phát sinh tranh chấp. Tại Hồ sơ kỹ thuật thửa đất 

của công ty CP dịch vụ tư vấn đo đạc địa chính Hà nội thể hiện: diện tích thửa 

đất theo hiện trạng đang sử dụng là 91,5m2, trên đất là nhà 01 nhà cấp 4.  

Quá trình giải quyết vụ án, các bên đều thống nhất với nội dung Văn bản 

thỏa thuận phân chia và tặng cho tài sản ngày 28/3/2014; Bà N.N.T và ông 

N.M.K đồng ý thanh toán cho bà Đ.T.T một khoản tiền để thuốc thang khi già 

yếu, ốm đau, bệnh tật.  

Về án phí: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông L.H.H tự nguyện 

chịu toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm.   

           

           Từ những nhận định trên, xét thấy: 

-Các thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hoà giải thành 

về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thoả thuận giữa các 

đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

-Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, không 

có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 I. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà Đ.T.T, sinh năm 1954, CCCD số 00115402xxxx do 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021; 

Nơi cư trú: Tổ N, phường Đ, quận B (nay là phường B, thành phố Hà 

Nội) 

* Bị đơn: Bà N.N.T, sinh năm 1980, CCCD số 00118002xxxx do cục 

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/5/2021; 

Nơi cư trú: Tổ N, phường Đ, quận B (nay là phường B, thành phố Hà Nội) 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông N.M.K, sinh năm 1985, CCCD số 00108500xxxx do Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/07/2022; 

Nơi cư trú: Tổ N, phường Đ, quận B, (nay là phường B, thành phố Hà 

Nội); 

2. Ông L.H.H, sinh năm 1982, CCCD số 00108202xxxx do Cục Cảnh 

sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021; 

Nơi cư trú: Cụm T, xã T, huyện Đ (nay là xã L), thành phố Hà Nội. 

II. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

          Công nhận Thửa đất số 26 (1P), tờ bản đồ số 33 đo vẽ năm 1991, diện 

tích đo thực tế là 91,5m2, tại địa chỉ nhà Tổ A, quận B, nay là Tổ A, phố N, 

phường B, thành phố Hà nội là tài sản thuộc sở hữu chung của bà N.N.T và 

ông N.M.K, đã được chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất 

cho ông L.H.H theo Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ngày 28/3/2024. 

Bà N.N.T và ông N.M.K có trách nhiệm thanh toán cho bà Đ.T.T số tiền 

2.000.000.000 đồng, kỷ phần thanh toán của mỗi người là 1.000.000.000 đồng 

(một tỷ đồng). Số tiền này đã được các bên bàn giao cho nhau vào ngày ký biên 

bản hòa giải.  

Kể từ ngày Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu 

lực pháp luật, ông L.H.H có quyền và nghĩa vụ tiến hành các thủ tục liên quan 

đến việc đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện 

tích đất được chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật.  

 (Có sơ đồ nhà đất kèm theo) 

Về án phí: Bà Đ.T.T được miễn án phí dân sự sơ thẩm.  

          Ông L.H.H tự nguyện chịu toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm là 

36.000.000 đồng (ba mươi sáu triệu đồng). 

Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.  
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Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND Khu vực 1- Hà nội; 

- Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

   Đặng Thu Phương 

 


